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❖ Tầm nhìn:  

Trở thành doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất các 

sản phầm tinh chế từ đá CaCO3, tạo dựng vị thế vững chắc trong chuỗi 

giá trị toàn cầu. 

❖ Sứ mệnh: 

Mang lại những sản phẩm chất lượng cao bằng việc ứng dụng các công 

nghệ tiên tiến. 

Đảm bảo hài hòa các lợi ích của khách hàng, cổ đông. 

Tạo môi trường làm việc nâng cao sự sáng tạo, trách nhiệm, chuyên 

nghiệp của cán bộ, nhân viên Công ty. 

❖ Giá trị cốt lõi:  

Chất lượng trên từng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn 

đối với một doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt 

trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Chủ động hoàn thiện năng lực sản 

xuất, luôn đảm bảo sản phẩm đầu ra theo đúng các thông số kỹ thuật đạt 

chuẩn, từng thành viên của Nhựa Pha Lê đều nỗ lực hoàn thành công việc 

được giao với chất lượng cao nhất. 

Liên tục ứng dụng công nghệ vào sản xuất: Không chỉ đảm bảo ổn 

định chất lượng, việc đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp phát minh 

ra các phương thức sản xuất mới, từ đó cải thiện chất lượng đồng thời 

tiết kiệm chi phí. 

Chia sẻ và đồng hành cùng đối tác: Tâm niệm đối tác là bạn đồng hành 

cùng chia sẻ trên con đường hoạt động kinh doanh, Nhựa Pha Lê luôn 

hỗ trợ các đối tác trên tinh thần hợp tác thành công, đôi bên đồng hưởng 

lợi. 

Trách nhiệm với cộng đồng: Không chỉ vì mục tiêu phát triển kinh tế 

mà còn tồn tại để phục vụ người tiêu dùng, cải thiện và nâng cao đời 

sống đội ngũ cán bộ công nhân, đem lại lợi ích dài lâu cho đối tác và cổ 

đông, góp vào lợi ích chung của toàn xã hội. 
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 

✓ Tên công ty : Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 

✓ Tên tiếng Anh :  Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock 

Company 

✓ Tên viết tắt :  PHA LE PLASTICS JSC  

✓ Mã chứng khoán :  PLP 

✓ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 

19 ngày 08/03/2024 

✓ Trụ sở chính : Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng 

✓ Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hà Nội - Nhà 4 dãy NO 9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, 

KĐT mới Sài Đồng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội 

✓ CN Nghệ An: Mỏ đá Thung Hung, Xóm Bản Hạt, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ 

Hợp, Tỉnh Nghệ An 

✓ Vốn điều lệ :  700.000.000.000 đồng 

✓ Điện thoại : (+84-24) 3555 1669  

✓ Website :  https://phaleplastics.com.vn/ 

✓ Đại diện pháp luật :  Ông Mai Thanh Phương  

✓ Chức vụ : Chủ tịch HĐQT  
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✓ Công ty con, công ty liên kết: 

Hiện công ty có 02 công ty liên kết:   

 

Thông tin Công ty cổ phần khoáng sản Minh 

Cầm 

Công ty cổ phần Thương mại 

và Du lịch Tân Việt An 

Mối quan hệ Công ty liên kết Công ty liên kết 

Địa chỉ Mỏ đá Lèn Minh Cầm, Xã Phong 

Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng 

Bình. 

Số 84, đường Hậu Cần, 

Phường Bãi Cháy, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 

Hoạt động kinh 

doanh chính 

Khai thác khoáng sản Kinh doanh bất động sản 

Tỷ lệ sở hữu 45% 49,5% 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 
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NGÀNH NGHỀ LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

❖ Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính 

o Thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); 

o Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; 

o Sản xuất sản phẩm từ plastic; 

o Sản xuất sợi nhân tạo; 

o Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu; 

o Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 

 

❖ Địa bàn kinh doanh 

Với chuỗi quy trình sản xuất khép kín, chế biến sâu tài nguyên không tái tạo từ đá vôi, vôi 

bột, đến sản phẩm Filler chất phụ gia ngành nhựa và đặc biệt là sản phẩm ván sàn công nghệ 

SPC, phào nẹp… với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, Pha Lê đã đem đến sự uy tín cho các 

khách hàng trong và ngoài nước. 

Địa bàn kinh doanh phát triển với hơn 70 nước, trải dài khắp các châu lục và nội địa Việt 

Nam: Nội địa, Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Phi.... Riêng đối với sản phẩm chiến lược sàn đá 

công nghệ SPC, Pha Lê trọng tâm phát triển tại thị trường Mỹ.  
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TỔNG QUAN VỀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

Khởi đầu từ nhà máy khai thác, chế biến khoáng sản, Nhựa Pha Lê định hướng và xây dựng 

chuỗi khai thác – chế biến sâu – sản xuất sản phẩm đầu cuối, khai thác tối ưu giá trị nguồn tài 

nguyên khoáng sản thiên nhiên. Với định hướng phát triển các sản phẩm từ tài nguyên sẵn có 

- Mỏ đá CaCO3, trong giai đoạn đầu, công ty đẩy mạnh khai thác đá, bột đá tại mỏ và phát 

triển sản xuất cho sản phẩm hạt nhựa phụ gia Filler MaterBatch - là nguyên liệu phục vụ cho 

sản xuất ngành công nghiệp nhựa, với tỷ trọng cấu thành lớn từ bột đá CaCO3. Bởi là sản 

phẩm trung gian trong quá trình sản xuất thành phẩm nhựa nên biên lợi nhuận sản phẩm cũng 

không đạt giá trị lớn, và thị trường hạt nhựa phụ gia cũng bước vào giai đoạn bão hòa nên 

việc dịch chuyển, mở rộng sản xuất sản phẩm mới là điều tất yếu cho sự phát triển của công 

ty.  

PLP luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những sản phẩm đầu cuối và giai đoạn 3 năm 

vừa qua PLP đã có những bước tiến trong sản xuất sản phẩm ván sàn công nghệ SPC và phụ 

kiện phào nẹp SPC (với trên 75% thành phần cấu thành là bột đá CaCO3) - đây cũng là sản 

phẩm xu thế mới, nhiều ưu việt và tiềm năng lớn trong lĩnh vực ván lát sàn. Trong giai đoạn 

tới, các sản phẩm ván lát sàn công nghệ cao SPC và phụ kiện đi kèm sẽ là trọng tâm phát triển 

sản xuất của Nhựa Pha Lê. 
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, BAN TGĐ 

❖ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Ông Mai Thanh Phương -  Chủ tịch HĐQT  

+ Ngày bổ nhiệm:  02/2014 

+ Học vấn :   Kỹ sư ngành Địa chất; Cử nhân Kinh tế  

+ Kinh nghiệm:  30 năm kinh nghiệm quản trị sản xuất, khai thác khoáng sản và 

đầu tư 

+ Sở hữu :   14.760.000 cổ phiếu PLP (21,09 %) 

+ Kiêm nhiệm: 

• Phó chủ tịch HĐQT– Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt (RCC) 

• Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long 

• Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Neo Floor 

2.  Ông Lê Thạc Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập 

+ Ngày bổ nhiệm:  04/ 2017 

+ Học vấn:   Kỹ sư xây dựng mỏ; Cử nhân kinh tế  

+ Kinh nghiệm :  30 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp sản xuất, khai thác 

khoáng sản 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm:  

• Chủ tịch HĐQT - CTCP Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm  

3.  Bà Trần Hải Yến - Thành viên HĐQT 

+ Ngày bổ nhiệm:  11/2021 

+ Học vấn:   Cử nhân quản trị kinh doanh 

+ Kinh nghiệm :  19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh 

+ Sở hữu:   266.640 cổ phiếu PLP  (0,38%) 

+ Kiêm nhiệm:  

• Tổng giám đốc - Công ty CP Thương mại và Du lịch Tân Việt An  

4.  Ông Cao Văn Thọ - Thành viên HĐQT 
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+ Ngày bổ nhiệm:  06/2023 

+ Học vấn:   Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Marketing 

+ Kinh nghiệm :  16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính 

+ Sở hữu:   200.000 cổ phiếu PLP  (0,29%) 

+ Kiêm nhiệm:  

• Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam 

•  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An 

❖ Danh sách Thành viên Ban Kiểm Soát 

1.    Ông Đinh Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/2018 

+ Học vấn: Kỹ sư Xây dựng mỏ; Cử nhân tài chính – ngân hàng;  Cử nhân kinh tế đối 

ngoại 

+ Kinh nghiệm: 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị và đầu tư 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm : Không 

2.     Bà Vũ Ngọc Thúy - Thành viên Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/2017 

+ Học vấn: Cử nhân kế toán 

+ Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm: 

• Kiểm toán viên - Công ty TNHH Mazars Việt Nam, Hà Nội 

3. Bà Mai Thị Thanh Hoa - Thành viên Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/ 2018 

+ Học vấn: Cử nhân ngành Thương mại- Ngoại thương 

+ Kinh nghiệm: 19 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm: Không 

❖ Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám Đốc 

1. Bà Trần Hải Yến –Tổng Giám đốc 

+ Ngày bổ nhiệm:  08/2020 

+ Học vấn:   Cử nhân quản trị kinh doanh  

+ Kinh nghiệm:  19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh 
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+ Sở hữu :   266.640 cổ phiếu PLP  (0,38%) 

2. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc 

+ Ngày bổ nhiệm:  05/2021 

+ Học vấn:    Cử nhân kinh tế 

+ Kinh nghiệm:  24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  ( 0 %) 

3. Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 

+ Ngày bổ nhiệm:  05/2021 

+ Học vấn:   Thạc sĩ kinh tế  

+ Kinh nghiệm:  9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  ( 0 %) 

❖ Những thay đổi trong Ban lãnh đạo 

Trong năm 2024, công ty không có thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo. 
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ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

❖ Định hướng phát triển của doanh nghiệp 

✓ Trở thành doanh nghiệp tiên phong, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vật 

liệu để chuyển hóa tài nguyên khoáng sản Việt Nam thành các sản phẩm tiêu dùng 

chất lượng cao được thị trường trong nước quốc tế thừa nhận; 

✓ Thành công trong vận hành hoàn hảo toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua ứng dụng 

mô hình quản lý 5S, sản xuất tinh gọn tiết kiệm, ứng dụng tự động hóa công nghệ 

hiện đại; 

✓ Lọt TOP 100 công ty có nơi làm việc hạnh phúc nhất Việt Nam. 

❖ Mục tiêu chiến lược 3 năm tới: 

✓ SK27945 – Phát triển song song 2 trụ cột ”Sản xuất – Kinh doanh”. Mục tiêu đến năm 

2027 đạt mức doanh thu xuất khẩu 9.000 tỷ đồng và sản lượng vật liệu sàn 45 triệu m2 

✓ Top 10 nhà sản xuất sản phẩm SPC trên toàn cầu  

✓ Triển khai mô hình quản lý 5S cho toàn bộ hệ thống nhân viên khối văn phòng và 

toàn bộ các nhà máy ở mức độ 100% 

✓ Triển khai hệ thống quản trị năng lực nhân viên để áp dụng các chương trình đào 

tạo, huấn luyện nâng cao năng lực và phát triển sự nghiệp cho 100% nhân viên 
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BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ 

Bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2024 

Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 ghi nhận nhiều chuyển biến quan trọng, ảnh hưởng sâu 

rộng đến các nền kinh tế, bao gồm cả Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu 

tác động từ những yếu tố như chính sách tiền tệ thắt chặt tại các nền kinh tế lớn, bất ổn địa 

chính trị, và biến đổi khí hậu. 

Kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm lại do chính sách lãi suất cao 

của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm kiểm soát lạm phát. Khu vực Eurozone chứng 

kiến sự suy giảm trong sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng, trong khi Trung Quốc – 

nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – đang trong quá trình điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng 

thấp vào năm 2023. Các chính sách hỗ trợ kinh tế của Bắc Kinh tập trung vào thúc đẩy tiêu 

dùng nội địa và đầu tư công, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc khôi phục niềm tin của nhà 

đầu tư. 

Giá năng lượng và nguyên vật liệu trên thế giới tiếp tục biến động, đặc biệt là dầu mỏ và khí 

đốt do những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và chiến sự Nga – Ukraine kéo dài. 

Điều này ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hóa, tạo áp lực lên chuỗi 

cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc đã 

mang lại cơ hội cho các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một điểm đến quan trọng 

của các doanh nghiệp quốc tế. 

Nhìn về tương lai, kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng cũng mở ra 

cơ hội cho các nền kinh tế đang phát triển. Việt Nam, với vị thế là một nền kinh tế năng động 

và cởi mở, có thể tận dụng tốt xu hướng dịch chuyển đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và 

nâng cao năng lực cạnh tranh để tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tới. 

Bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2024 

Đối với nền kinh tế Việt Nam, năm 2024 tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ sau những biến động 

của giai đoạn trước, đạt được mức tăng trưởng 7,09% GDP, mức cao nhất trong hai năm qua. 

Thành tựu này có được nhờ sự đóng góp quan trọng từ khu vực công nghiệp, dịch vụ và xuất 

khẩu, bên cạnh sự ổn định của lạm phát và dòng vốn đầu tư nước ngoài. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2024 đạt 405,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm 

trước, trong khi nhập khẩu đạt 380,76 tỷ USD, giúp Việt Nam tiếp tục xuất siêu 24,77 tỷ USD. 

Đặc biệt, ngành dịch vụ cũng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng với doanh thu từ xuất khẩu 

dịch vụ đạt 23,85 tỷ USD, tăng 17,7%. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khả năng cạnh 

tranh của nền kinh tế Việt Nam trên thị trường quốc tế vẫn rất vững vàng. 

Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng với mức giải ngân đạt 

25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 15 quốc gia 

đang phát triển thu hút nhiều FDI nhất thế giới, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế 
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vào môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế của đất nước. 

Về ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2024 chỉ tăng 3,45%, cho thấy chính 

sách điều hành lạm phát của Chính phủ đạt hiệu quả. Giá cả hàng hóa thiết yếu không có biến 

động lớn, giúp duy trì sức mua của người tiêu dùng và đảm bảo đời sống ổn định. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực khi chỉ số sản xuất công 

nghiệp (IIP) tăng 8,4%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%. Các ngành dịch vụ cũng 

tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch với 17,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với 

năm trước, đóng góp lớn vào tổng doanh thu dịch vụ. 

Dù đạt được nhiều thành tựu, nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức, 

đặc biệt là tác động từ thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với chính sách điều 

hành linh hoạt cùng sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế trọng điểm, Việt Nam đặt 

mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt tới 8,0% nếu các yếu tố thuận lợi được tận dụng tối 

đa. 

Nhìn chung, bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2024 của Việt Nam phản ánh một nền kinh tế đang 

trên đà phát triển ổn định, có khả năng thích ứng cao với những biến động toàn cầu. Sự kết 

hợp giữa tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư mạnh mẽ và kiểm soát tốt lạm phát tạo tiền đề 

vững chắc cho những bước tiến tiếp theo của nền kinh tế trong các năm tới. 
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÁN LÁT SÀN SPC  

Thị trường Ván sàn SPC thế giới và Việt Nam  

Giai đoạn 2015 – 2016 đánh dấu sự ra đời của ván sàn SPC, một loại ván lát sàn mới 

thay thế cho các loại vật liệu lát nền cũ trên thị trường. Ván sàn SPC đã có sự tác động 

mạnh mẽ ngay lập tức thay đổi xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu vì loại sản phẩm này 

sở hữu những tính năng vượt trội hơn hẳn các loại ván sàn thông thường như: có tuổi 

thọ cao, lắp đặt dễ dàng, tốt cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường, không 

bắt cháy, không sợ nước hay mối mọt… Do đó, không chỉ người tiêu dùng mà các 

nhà phân phối vật liệu xây dựng lớn, các thương hiệu bán lẻ trên thế giới đều tìm kiếm 

những nguồn cung cấp những mặt hàng này từ các nhà sản xuất quy mô lớn trên phạm 

vi toàn cầu. 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của sàn SPC 

Năm 2019 là năm chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của sàn đá công nghệ SPC vào 

thị trường ván sàn Việt Nam. Sự hấp dẫn của loại ván sàn này phần lớn nằm ở khả 

năng chịu nước tuyệt đối bởi tính chất vật lý của nhựa giúp sàn có khả năng chống 

trọi với khí hậu nóng ẩm Việt Nam, điều mà các dòng sàn truyền thống khó đáp 

ứng được. Cũng chính vì điều này mà sàn đá công nghệ SPC đã nhanh chóng chiếm 

trọn chỗ đứng khi vừa mới du nhập vào thị trường. 

Hiện nay SPC đang tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị doanh thu và chiếm thị phần 

từ hầu hết các sản phẩm cạnh tranh khác. Trung Quốc vẫn đang giữ hạng đầu là 

quốc gia thống trị trong xuất khẩu SPC. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu 

cho mặt hàng ván sàn SPC. Trong 3 năm từ 2019-2021 tăng trưởng của các vật 

liệu sàn LVT, SPC bình quân đạt trên 30%/năm, và chiếm thị phần lớn số 2 trong 

các vật liệu sàn được tiêu thụ tại Mỹ: 21.5% thị phần vào năm 2021, tương đương 

7.25 tỷ USD. Xu hướng này vẫn duy trì đến hiện tại và lan rộng tới nhiều nước 

trên thế giới bởi các sản phẩm ván sàn SPC có những ưu thế rõ rệt trên thị trường: 

Chống thấm nước, chống cháy lan, tính thẩm mỹ và độ bền cao gấp nhiều lần so 

với các loại sàn hiện tại, thân thiện môi trường, an toàn sức khỏe và dễ lắp đặt,… 

đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng ẩm như Việt Nam. Thị trường ván sàn SPC vẫn 

còn tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. 

Lợi thế và xu thế phát triển 

 Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc của các nhà sản 

xuất đang ngày càng trở nên rõ rệt và Việt Nam là một trong những quốc 

gia có lợi thế trong việc đón nhận làn sóng đầu tư dịch chuyển này 
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Thực tế cho thấy chỉ phụ thuộc vào hoạt động sản xuất ở Trung Quốc không còn 

được xem là giải pháp an toàn nhất đối với các nhà sản xuất. Bởi vị thế là “công 

xưởng của thế giới” của Trung Quốc không còn mạnh như trước đây: 

- Chi phí sản xuất tăng cao ở Trung Quốc. Tiền lương sản xuất ở Trung Quốc đã 

tăng từ 2,0 USD/giờ trong năm 2010 lên 3,9 USD/giờ trong năm 2016. Mức lương 

này là khá cao khi so sánh với tiền lương sản xuất trung bình ở Việt Nam, chỉ gần 

1 - 1,4 USD/giờ. Chi phí sử dụng bất động sản công nghiệp tại Trung Quốc cũng 

tăng mạnh sau quá trình phát triển liên tục của nền kinh tế và mức sống dân cư. 

Như một hệ quả tất yếu, các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm những địa điểm đầu 

tư tiết kiệm chi phí hơn sẽ xem Việt Nam là một lựa chọn thay thế trong nỗ lực cắt 

giảm chi phí. 

- Trung Quốc thay đổi định hướng phát triển công nghiệp. Sau một thời gian dài 

có tốc độ tăng trưởng cao trên 8%, Trung Quốc đang dịch chuyển lên trong chuỗi 

giá trị và tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng gia tăng tiêu thụ nội địa, tập 

trung phát triển dịch vụ và xuất khẩu mặt hàng có giá trị cao hơn. Điều này đã định 

hướng lại dòng vốn đầu tư nước ngoài đối với các ngành dựa trên cơ sở lao động, 

đất đai và các yếu tố khác. 

- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và dịch Covid-19 thúc đẩy quá trình diễn 

ra nhanh hơn. Bất đồng ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc đang xói mòn 

mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến hàng hoá Trung Quốc chỉ 

còn chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong nhập khẩu của Mỹ trong vòng 20 năm trở lại 

đây. Sự dịch chuyển bắt đầu diễn ra vào năm 2018, khi chính quyền Tổng thống 

Donald Trump khi đó áp thuế quan lên hàng hoá Trung Quốc. Trong suốt đại dịch 

Covid-19, tình trạng khan hiếm những mặt hàng như khẩu trang và linh kiện bán 

dẫn đã khiến các công ty phải đánh giá lại chuỗi cung ứng của mình. Giờ đây, câu 

chuyện đã trở nên rõ ràng đối với các công ty, rằng xung đột về thương mại, công 

nghệ và các vấn đề khác giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không sớm được giải quyết. 

Các công ty bắt đầu phải tìm cách để giảm bớt rủi ro khi đầu tư vào Trung Quốc. 

Việt Nam đang trở thành một trong những điểm dừng chân hấp dẫn nhất của các 

nhà đầu tư khi dịch chuyển khỏi Trung Quốc. 

- Với vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp với Trung Quốc, nơi cung ứng nguồn 

hàng hóa, nguyên liệu quy mô lớn và là một thị trường lớn, Việt Nam có điều kiện 

để nhà đầu tư tiết giảm chi phí vận chuyển và kết nối ổn định chuỗi cung ứng tại 

Trung Quốc. Do đó, Việt Nam được đánh giá là lựa chọn hàng đầu ở khu vực 
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ASEAN trong xu hướng này. 

- Đáng chú ý, 15 Hiệp định thương mại tự do (FTAs) đang có hiệu lực với hàng 

hóa sản xuất của Việt Nam vào các thị trường này thuế suất bằng 0 hoặc rất thấp 

sẽ là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Ngay cả các nhà đầu tư Trung 

Quốc cũng đang tăng tốc dịch chuyển đến Việt Nam trong những năm gần đây 

nhất là từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung năm 2018. 

- Cùng với chi phí nhân công rẻ, sự ổn định về môi trường chính trị – xã hội, vĩ 

mô… các yếu tố này của Việt Nam đã được các doanh nghiệp nhận ra, tìm kiếm 

cơ hội để mở rộng quy mô sản xuất, nhằm giữ vững con đường xuất khẩu vào thị 

trường số 1 thế giới tại Mỹ. 

 Lĩnh vực vật liệu xây dựng cũng không nằm ngoài xu thế dịch chuyển, đặc 

biệt là đối với sản phẩm SPC 

Trong nhiều năm qua, Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy chuỗi cung ứng và sản xuất rời 

khỏi Trung Quốc thông qua việc sử dụng các ưu đãi thuế và chính sách hỗ trợ các 

doanh nghiệp dịch chuyển. Bên cạnh đó, các cơ quan của Hoa Kỳ cũng đang nghiên 

cứu để xác định các lĩnh vực quan trọng, những điểm “thắt cổ chai”, xem xét ngành 

chế tạo nào được coi là “thiết yếu” và làm thế nào để sản xuất những hàng hóa này bên 

ngoài Trung Quốc. Trong các lĩnh vực được lựa chọn, lĩnh vực vật liệu xây dựng được 

xem là một trong các lĩnh vực quan trọng cần giảm sự phụ thuộc khỏi quốc gia đông 

dân thứ 2 thế giới. Thực tế hiện nay, rất nhiều mặt hàng trong lĩnh vực vật liệu xây 

dựng của Trung Quốc đang được áp mức thuế nhập khẩu rất cao khi bán vào Mỹ, điển 

hình như sản phẩm nhôm, thép, gạch, ván sàn, … 

Mức chênh lệch thuế quá lớn, từ 25-30%, khiến cho khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp Trung Quốc không còn được duy trì như trước đây. Thực tế, xu thế sử 

dụng các sản phẩm non-China cũng đang lan rộng trong mong muốn của người tiêu 

dùng tại Mỹ. Thời gian qua, một loạt các chuỗi siêu thị cung cấp vật liệu xây dựng lớn 

nhất tại Mỹ như Lowe’s, Floor and Décor đã tổ chức hội nghị với các nhà cung cấp và 

công bố kế hoạch tách rời chuỗi cung ứng hoàn toàn khỏi thị trường Trung Quốc. Điều 

này thúc đẩy một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ khỏi Trung Quốc vốn đã manh nha từ 

thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục trong nhiều 

năm tới cho đến khi thị trường toàn cầu tìm được những điểm đến đủ lớn để thay thế 

cho khả năng cung ứng khổng lồ của quốc gia được coi là “công xưởng thế giới”. 

               Tình hình xuất khẩu 

Thị trường xuất khẩu SPC từ Việt Nam kể từ 2019 đến nay liên tục tăng trưởng 
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mạnh (từ sản lượng xuất khẩu 3,4 triệu m2 năm 2019 lên 207 triệu m2 trong năm 

2024). Sản lượng ván sàn SPC xuất khẩu năm 2024 đạt 207 triệu m2, tăng 50% so 

với năm 2023, tương đương với giá trị xuất khẩu khoảng 1.545 triệu USD. 

 

Tới thời điểm này sàn SPC vẫn là sản phẩm có thị phần tiêu thụ đứng thứ 2 ở Mỹ, 

sau vật liệu thảm. Đây sẽ là cơ hội vàng của các đơn vị sản xuất SPC ngoài Trung 

Quốc, được đánh giá là cơ hội không xuất hiện lại trong ít nhất 10 năm. Cho dù 

tổng nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ không tăng trưởng, nhưng cơ hội hiện hữu nằm ở sản 

lượng xuất khẩu SPC cần chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc do chiến tranh thương 

mại Mỹ – Trung. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với những nhà sản xuất 

ván sàn SPC Việt Nam, các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh với thị trường, 

hoàn thiện và minh bạch chuỗi cung ứng và đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất 

liên tục, hiệu quả.   
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PHẦN III 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2024 
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ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Năm 2024, kinh tế toàn cầu ghi nhận nhiều điểm nổi bật với sự phục hồi tích cực nhưng vẫn 

tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù tăng trưởng kinh tế thế giới chững lại do chính sách tiền tệ thắt 

chặt và bất ổn địa chính trị, một số nền kinh tế mới nổi như Việt Nam vẫn duy trì được đà 

tăng trưởng ấn tượng. Đó là dấu ấn của một năm Chính phủ đã chủ động, linh hoạt trong điều 

hành chính sách vĩ mô, lạm phát cơ bản được kiểm soát, sản xuất phục hồi ấn tượng, đầu tư 

nước ngoài khởi sắc. Bản thân các doanh nghiệp cũng phải có những thích ứng nhanh với môi 

trường kinh doanh, tái cơ cấu hoạt động và tận dụng cơ hội từ thị trường để có những bước 

phát triển trong hoạt động kinh doanh. Trên tinh thần ấy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV 

Nhựa Pha Lê luôn đồng lòng, nỗ lực với mục tiêu thay đổi và chuẩn bị vươn mình trong hoạt 

động kinh doanh. Doanh thu thuần năm 2024 công ty đạt 2.002 tỷ đồng, tăng 10,88% so với 

năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 tỷ đồng, giảm 20,34% so với năm 2023, nguyên nhân 

do trong năm 2024, Công ty tiến hành cải tạo, nâng cấp nhà máy do vậy trong kỳ phát sinh 

thêm một số chi phí. Mặc dù công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, doanh thu kinh doanh tốt 

hơn cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá cả thị trường hàng hóa, nguyên vật liệu trong thời gian 

qua biến động mạnh khiến lợi nhuận giảm nhiều so với cùng kỳ. 

Đvt: Triệu đồng 

 Chỉ tiêu 2023 2024 
Tỷ trọng Thay đổi 

(%)  2023 2024 

Tổng doanh thu 1.813.429 2.037.262  100,0% 100,00% 12,34% 
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 Chỉ tiêu 2023 2024 
Tỷ trọng Thay đổi 

(%)  2023 2024 

Doanh thu thuần về 

bán hàng 
1.806.331 2.002.717 99,6% 99,99% 10,88% 

Doanh thu tài chính 7.096 34.362 0,4% 1,72% 384,24% 

Thu nhập khác 2 183 0,0% 0,01% 9050,00% 

Tổng chi phí 1.769.111 2.028.411 100,0% 100,00% 14,66% 

Giá vốn hàng bán 1.669.117 1.877.407 94,3% 92,56% 12,48% 

Chi phí tài chính 65.768 58.128 3,9% 2,87% -11,62% 

Chi phí BH, QLDN 24.681 50.646 37,5% 2,50% 105,20% 

Chi phí khác 9.545 42.230 38,7% 2,08% 342,43% 

Lợi nhuận gộp 137.214 125.310     -8,68% 

Lợi nhuận trước 

thuế 
14.976 8.851     -40,90% 

Thuế TNDN 3.897 25     -99,36% 

Lợi nhuận sau thuế 11.079 8.826     -20,34% 

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc tái cấu trúc hoạt động Công 

ty, trong năm 2024, công ty đã tập trung nguồn lực thúc đẩy triển khai nhanh chóng việc nâng 

cấp, cải tạo nhà máy để mở rộng quy mô sản xuất đối với sản phẩm vật liệu ốp lát công nghệ 

cao. Trong quý IV đã chính thức vận hành dây chuyền sản xuất sản phẩm mới và trong năm 

2025 tiếp tục lắp đặt chạy công suất tối đa là 11.000.000 m2/năm. Hiệu quả hoạt động kinh 

doanh sản phẩm mới chưa được phản ánh tại kết quả kinh doanh năm 2024. Dự kiến năm 

2025 và những năm tiếp theo, mảng sản xuất kinh doanh ván lát sàn sẽ đem lại triển vọng lớn 

cho công ty. 

Đvt: Triệu đồng 

  2022 2023 2024 

Doanh thu 2.001.288   1.806.342 2.002.868 

Doanh thu bán thành phẩm 1.259.251   987.956 308.404 

Doanh thu bán hàng hóa 742.036 818.343 1.687.543 

Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán khác - 42 6.885 

Giá vốn 1.775.315 1.669.117 1.877.407 

Thành phẩm 1.045.970 855.495 201.710 
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  2022 2023 2024 

Hàng hóa 729.344 813.621 1.672.584 

Dịch vụ đã cung cấp và khác - - 3.112 

Tỷ suất LN gộp 11,3% 7,6% 6,26% 

Thành phẩm 16,9% 13,4% 34,60% 

Hàng hóa 1,7% 0,6% 0,89% 

Dịch vụ đã cung cấp - - 54,80% 

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầu tư 

cải tạo nhà máy, mở rộng quy mô sản xuất sản 

phẩm ván lát sàn. Nhờ vậy, tài sản ngắn hạn tăng 

hơn 256 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng 392 tỷ đồng 

so với năm 2023 

 Tổng tài sản của Công ty năm 2024 tăng 37% 

so với năm 2023. 

 

 

Nợ phải trả tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. 

Chủ yếu phát sinh từ gia tăng khoản vay để tài 

trợ việc nâng cấp, cải tạo quy mô sản xuất của 

nhà máy. Bên cạnh đó, việc sản xuất sản phẩm 

mới bắt đầu vận hành từ quý IV. 2024, do vậy 

khoản mục phải trả người bán, nhà cung cấp 

cũng có sự gia tăng. 

Trong năm 2024, công ty không thực hiện tăng 

vốn. Vốn chủ sở hữu năm 2024 không có nhiều 

biến động so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến 

trong năm 2025 công ty sẽ thực hiện tăng vốn 

thông qua hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ. 
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 2024 

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty đã đẩy mạnh 

việc rà soát đánh giá các dự án đầu tư và đưa ra lộ trình thích hợp cho từng dự án để đảm bảo 

hiệu quả trong từng giai đoạn phát triển.  

❖ Mở rộng sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao – Hải Phòng   

✓ Trong năm 2024, Nhựa Pha Lê đã tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương hoàn tất 

việc mở rộng quy mô sản xuất sản vật liệu ván sàn công nghệ cao. Đến quý IV năm 

2024, công ty đã hoàn tất các hạng mục xây dựng hạ tầng và đưa vào vận hành 6 dây 

chuyền vật liệu ốp lát công nghệ cao với công suất 6,6 triệu m2/ năm. Trong năm 2025, 

công ty tiếp tục lắp đặt bổ sung thêm 4 dây chuyền nâng tổng công suất sản xuất vật 

liệu ốp lát lên 11 triệu m2/ năm, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II.2025 

✓ Sản phẩm ván sàn công nghệ cao được cấu thành từ Poly Vinyl Clorua (PVC) nguyên 

sinh và bột đá nano siêu mịn, có đặc tính ưu việt như chống cháy, chống mài mòn, trầy 

xước, chống trơn trượt, chịu nước, và độ ẩm 100%. Nhựa Pha Lê có lợi thế trong việc 

phát triển sản phẩm này nhờ sở hữu nguồn nguyên liệu đá CaCO3 tại Nghệ An ( bột 

đá chiếm trên 75% thành phần cấu thành ván sàn) và đã có nhiều kinh nghiệm trong 

việc vận hành, quản trị hệ thống nhà máy ván sàn tại các công ty con và công ty thành 

viên.  

❖ Dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh Hà Khánh A  

✓ Góp vốn liên doanh tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Tân Việt An. 

✓ Liên doanh đã được Cấp phê duyệt TMB tỷ lệ 1/500 điều chỉnh nâng quy mô công 

trình. Dự án có quy mô tổng mức đầu tư gần 1,000 tỷ đồng, có vị trí đắc địa tại khu đô 

thị Cao Xanh – Hà Khánh A, gần cầu Cửa Lục 2 chuẩn bị xây dựng nối 2 bên bề vịnh 

Cửa Lục. Dự án bao thực hiện trên lô đất rộng 3,500 m2, bao gồm 1 tòa chung với tổng 

diện tích sàn xây dựng 50,000 m2. 

✓ Những năm gần đây, do tình hình kinh tế, tài chính và các chính sách liên quan trong 

lĩnh vực bất động sản chưa thuận lợi nên việc triển khai các dự án bất động sản nói 

chung trong giai đoạn này sẽ chưa thể phát huy được hiệu quả. Ngày 18/01/2024, Quốc 

hội đã thông qua Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, đây là cơ sở khơi 

thông những vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua. Công ty đang 

tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho dự án và theo dõi những diễn biến của thị trường 

bất động sản để đẩy mạnh việc triển khai dự án trong thời gian tới. 

❖ Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Tuyên Hóa Quảng Bình 

✓ Góp vốn liên doanh tại Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm. Trong năm 2023, 

Nhựa Pha Lê đã thực hiện chuyển nhượng bớt cổ phần tại CTCP Khoáng sản Minh 

Cầm, sau chuyển nhượng tỷ lệ sở hữu còn lại là 45%. 
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✓ Công ty CP KS Minh Cầm đã hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép khai thác với tổng 

diện tích khai thác và khai trường là 4 hecta , Trữ lượng địa chất là 1,348,068 m3, thời 

hạn khai thác đến tháng 6/ 2043. 

✓ Hiện dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đang trong quá trình đánh giá các 

phương án đầu tư phù hợp mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.  

❖ Mỏ nước khoáng Quang Hanh – Quảng Ninh 

✓ Mỏ nước khoáng với diện tích gần 1.200 m2 tọa lạc tại Phường Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh, với trữ lượng khai thác tới 1.100m3/ ngày và độ sâu 160m. 

✓ Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý và được đánh giá thận 

trọng tính khả thi cho phương án kinh doanh sản phẩm.  
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2023 Năm 2024 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  
  

 

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,34 1,27 

Hệ số thanh toán nhanh lần 1,03 0,96 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%) 
  

 

Nợ/Tổng tài sản % 54,60% 66,54% 

Nợ/Vốn chủ sở hữu % 120,27% 198,88% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

 

Vòng quay hàng tồn kho bình quân lần 5,92 5,74 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân lần 1,02 0,97 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,61% 0,44% 

Lợi nhuận sau thuế/VCSH % 1,41% 1,11% 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,63% 0,39% 

Lợi nhuận SXKD/Doanh thu thuần % 1,36% 2,54% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)   158 126 

Nguồn: tính toán từ BCTC kiểm toán năm 2024 

Năm 2024, công ty bước vào giai đoạn đầu tư chiến lược với việc triển khai cải tạo, nâng cấp 

xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm mới, nhằm mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao 

năng lực sản xuất trong trung và dài hạn. Điều này dẫn đến những biến động nhất định trong 

các chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là cơ cấu vốn, khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời 
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Các chỉ số về cơ cấu vốn tăng cao do nhu cầu vốn lớn cho giai đoạn đầu tư được đáp ứng chủ 

yếu bằng vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, đây là một chiến lược tài chính có kiểm soát, nhằm 

tối ưu chi phí sử dụng vốn và bảo toàn tỷ lệ sở hữu cổ đông hiện hữu. Dây chuyền sản xuất 

mới chính thức vận hành từ cuối quý IV.2024, cho nên doanh thu, lợi nhuận chưa được phản 

ánh trong kỳ dẫn đến các chỉ số về khả năng sinh lời còn thấp. Tuy nhiên điểm tích cực là 

biên lợi nhuận hoạt động SXKD tăng, cho thấy hiệu quả nội tại đang được cải thiện, và triển 

vọng từ năm 2025 khi sản xuất sản phẩm ván lát sàn đi vào hoạt động ổn định thì các chỉ tiêu 

về hiệu quả tài sản, sinh lời và thanh khoản sẽ được cải thiện rõ rệt. 

Tình hình công nợ phải thu  

 Đơn vị: đồng 

KHOẢN MỤC 31/12/2023 31/12/2024 

Phải thu ngắn hạn 893.487.768.596 998.826.186.468 

Phải thu khách hàng 532.176.185.596 606.874.837.258 

Trả trước cho người bán 101.695.490.531 148.865.426.336 

Phải thu về cho vay 10.600.000.000 7.200.000.000 

Phải thu khác 253.086.202.232 240.459.108.297 

Dự phòng phải thu khó đòi (4.070.109.763) (4.573.185.423) 

Phải thu dài hạn 2.752.044.340 13.428.913.877 

Phải thu khác 2.752.044.340 13.428.913.877 

Tổng cộng 896.239.812.936 1.012.255.100.345 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024) 

Giá trị các khoản phải thu của Nhựa Pha Lê năm 2024 tăng 13% so với năm 2023. Sự gia tăng 

công nợ phải thu trong năm 2024 là hệ quả tự nhiên từ chiến lược đầu tư mở rộng và thúc đẩy 

bán hàng trong giai đoạn đầu xúc tiến sản phẩm mới. Tuy nhiên, Công ty đã và đang áp dụng 

nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo dòng tiền vận hành ổn định và minh bạch 

tài chính trong thời gian này.   
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Tình hình công nợ phải trả 

Đơn vị: VNĐ 

KHOẢN MỤC 31/12/2023 31/12/2024 

Tổng nợ ngắn hạn 937.987.975.719 1.196.801.015.971 

Phải trả người bán 99.166.783.716 170.476.484.004 

Người mua trả tiền trước 117.552.912.451 202.015.171.831 

Thuế và các khoản phải nộp NN 3.804.545.984 2.051.635.257 

Phải trả người lao động 1.103.492.342 4.984.989.673 

Chi phí phải trả 2.023.934.853 4.159.222.530 

Phải trả phải nộp khác 5.582.033.805 6.011.992.398 

Vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn 704.211.401.580 802.667.018.290 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.542.870.988 4.434.501.988 

Tổng nợ dài hạn 13.924.050.941 394.897.711.095 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 23.724.970.000 394.897.711.095 

 Tổng cộng  951.912.026.660 1.591.698.727.066 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024) 

Nợ phải trả tăng 67% so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình công nợ phải trả trong năm 2024 

có sự gia tăng rõ rệt do chiến lược đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của Công ty. Sự tăng 

trưởng này phục vụ cho mục tiêu tái cấu trúc hoạt động của công ty, nằm trong kế hoạch tài 

chính đã được phê duyệt, đồng thời thể hiện việc Công ty chủ động cân đối nguồn vốn và tận 

dụng hiệu quả các chính sách tín dụng nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong các năm 

tới.  
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PHẦN IV 

 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

I,/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê năm 2024 có 

4 thành viên. Danh sách thành viên HĐQT như sau:  

STT Họ và tên Ghi chú 

1 Mai Thanh Phương Thành viên  

HĐQT điều hành 
2 Trần Hải Yến 

3 Cao Văn Thọ Thành viên HĐQT không điều hành 

4 Lê Thạc Tuấn Thành viên HĐQT độc lập 

 

 HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2024, giám sát Ban TGĐ thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của 

cổ đông như tổ chức, phân công HĐQT, tổ chức họp định kỳ các cuộc họp HĐQT, tương 

tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với Nhà đầu tư.  

 Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 buổi họp. Các cuộc họp đều đã được 

thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. 

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp 

luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, 

nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ. 

 HĐQT tiếp nhận các ý kiến đề xuất của BTGĐ, chất vấn để làm rõ và đáp ứng kịp thời 

những nhu cầu về nguồn nhân lực, sự thay đổi chính sách kinh doanh, nhu cầu đầu tư 

mở rộng, chính sách với người lao động nhằm tạo động lực phát triển tốt nhất cho Công 

ty. 

 HĐQT Công ty hiện có 01 thành viên độc lập là ông Lê Thạc Tuấn. Thành viên HĐQT 

độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào 

chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty; chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh 

doanh, các định hướng phát triển trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập có nhiều 
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năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong 

hoạt động quản trị của Công ty. 

II,/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

- Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, liên 

tục được cải thiện về cuối năm. Nhiều rủi ro kéo dài với các chuỗi cung ứng và giá 

cả hàng hóa quốc tế, mặc dù mặt bằng lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện 

đáng kể so với năm 2023. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi 

suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính. Tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu hiện giảm dần, 

thậm chí xuất hiện tình trạng thiếu lao động tại nhiều nơi ... Tình trạng căng thẳng 

trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây 

đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu.  

- Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, 

bất chấp những thách thức từ bối cảnh toàn cầu. GDP tăng 7,09%, đưa quy mô nền 

kinh tế lên 476,3 tỷ USD, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, thương 

mại và đầu tư. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi tăng 9,4%, cho 

thấy niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ổn định của Việt Nam. Lạm 

phát được kiểm soát ở mức 3,45%, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu dùng và đầu tư. 

Chính sách tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước cũng góp phần giữ ổn định thị 

trường tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt 

với một số khó khăn, như tác động của bão Yagi – cơn bão mạnh nhất châu Á trong 

năm, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. 

Nhìn chung, Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ và giữ vững vị 

thế là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất khu vực. Dù còn nhiều 

thách thức, nhưng với chiến lược phát triển bền vững, chính sách kinh tế vĩ mô ổn 

định và sự tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam được kỳ vọng 

sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. 

- Nắm bắt được những khó khăn và thuận lợi trên, HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất 

và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp 

thời đề ra các mục tiêu, linh hoạt đề ra các định hướng phù hợp với tình hình thực tế 

để vừa tối ưu hóa nguồn lực của mình, vừa tận dụng kịp thời và tối đa các cơ hội kinh 
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doanh mới được tạo ra do những thay đổi cả khách quan và chủ quan của môi trường 

kinh doanh. 

- Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ 

và đem lại hiệu quả cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, giám 

sát chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi mang tính 

toàn diện. Về phương diện cá nhân, các thành viên HĐQT đều đã chủ động và tích 

cực thực thi công việc thuộc trách nhiệm của mình một cách chuyên nghiệp, có đóng 

góp thiết thực và hiệu quả vào thành tích chung của doanh nghiệp.  

- Năm 2024 đánh dấu sự chuyển mình của Công ty, trọng tâm là tái cấu trúc hoạt động 

thông qua xây dựng và phát triển mô hình sản xuất tấm lát sàn thế hệ mới, cơ cấu lại 

những lĩnh vực hoạt động chưa hiệu quả và ít tiềm năng. Công ty đã tập trung nguồn 

lực để nhanh chóng đưa vào hoạt động, sản xuất sản phẩm vật liệu ốp lát công nghệ 

cao với quy mô lên tới 11.000.000 m2 sản phẩm/năm, dây chuyền sản xuất mới chính 

thức đi vào vận hành từ quý IV.2024. Hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

cũ được duy trì ở quy mô hợp lý, công ty đã cân đối lại các nguồn lực để tập trung 

phát triển sản phẩm tiềm năng mới. Thời gian tới, Nhựa Pha Lê sẽ đẩy mạnh sản xuất 

dòng sản phẩm chủ lực mang lại nguồn lợi nhuận chính của Công ty. 

2. Đánh giá công tác đầu tư và tình hình thực hiện các dự án đầu tư 

Công ty định hướng phát triển các dự án đầu tư có trọng tâm, chia giai đoạn và thận 

trọng đánh giá có hội thị trường đảm bảo đầu tư có hiệu quả, không dàn trải. 

 Đẩy mạnh đầu tư mảng kinh doanh cốt lõi: công nghệ vật liệu ứng dụng trong 

lĩnh vực vật liệu xây dựng 

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc triển khai mở rộng sản xuất vật liệu ốp lát 

Công nghệ cao tại thành phố Hải Phòng với quy mô 11.000.000 m2 /năm. Thời gian tới, 

Pha Lê sẽ đẩy mạnh quy mô kinh doanh vật liệu ốp lát sàn, với trọng tâm phát triển thị 

trường Mỹ. Với mục tiêu xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ, Pha Lê đánh giá đây là thị 

trường tiêu thụ hàng đầu thế giới, tiềm năng lớn cùng với yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm 

cũng rất khắt khe. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên Pha Lê xuất khẩu sản phẩm 

vào thị trường khó tính này. Công ty đã có hơn 4 năm nghiên cứu, gia nhập thị trường 

vật liệu ốp lát công nghệ mới, với khởi đầu là sản phẩm phụ kiện SPC (phào, nẹp). Nhựa 

Pha Lê có thuận lợi khi đã có một nền tảng quản trị sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm 

dày dặn phát triển thị trường xuất khẩu và quản trị chuỗi cung ứng, kỹ thuật công nghệ 

tiên tiến, toàn bộ máy móc thiết bị sản xuất được đầu tư công nghệ hiện đại, tối ưu sự 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 Trang 34 

tự động hóa trong việc vận hành và dễ dàng tích hợp với những ứng dụng quản trị mới. 

Trong thời gian qua, Nhựa Pha Lê đã tích cực tham gia các chương trình hội chợ và các 

chuyến gặp gỡ trực tiếp các đối tác trên khắp nước Mỹ, nhằm mở ra nhiều mối quan hệ 

mật thiết với các khách hàng chiến lược. 

 Hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản 

- Năm 2024 là một năm quan trọng đối với thị trường bất động sản Việt Nam nhờ sự 

thay đổi tích cực trong chính sách và hành lang pháp lý. Đặc biệt, từ ngày 1/8/2024, 

ba luật liên quan tới thị trường bất động sản là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh 

doanh bất động sản chính thức có hiệu lực. Các chuyên gia kỳ vọng, các luật mới sẽ 

tác động tích cực, gỡ bỏ các rào cản pháp lý đã tồn tại từ lâu, tạo động lực mới thúc 

đẩy sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian tới. Chính 

phủ đã chỉ đạo nới lỏng tín dụng đối với một số phân khúc bất động sản, đặc biệt là 

nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ và đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông. 

Nhìn chung năm 2024 chứng kiến sự phục hồi tích cực của thị trường bất động sản 

nhờ những cải thiện về chính sách và tín dụng. Tuy nhiên, khả năng triển khai các dự 

án mới vẫn phụ thuộc vào việc thực thi chính sách của từng địa phương, cũng như khả 

năng thích ứng của doanh nghiệp. 

- Trong năm 2024, dự án Khu chung cư (Nhà ở giá rẻ) tại ô đất TT1-KĐT Cao Xanh – 

Hà Khánh A, phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang hoàn 

thiện các vấn đề pháp lý cơ bản để bước sang các giai đoạn tiếp theo để triển khai xây 

dựng dự án.  

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành 

 Đội ngũ BĐH và các cán bộ quản lý đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, 

đã chủ động các phương án ứng phó với các tình huống xảy ra. Đặc biệt hoàn thành 

nhiệm vụ trong năm 2024 vừa cải tạo nhà máy, mở rộng hoạt động sản xuất sản phẩm 

mới, vừa ổn định duy trì hoạt động kinh doanh cũ. 

 BĐH đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Điều hành đã 

tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.  

 Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Điều hành thực hiện theo đúng quy định 
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tại điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty.  

 Ngoài ra, HĐQT cũng đánh giá cao công tác điều hành của Ban Điều hành, hết sức tin 

tưởng vào năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức của các thành viên BĐH trong việc 

thực hiện định hướng chiến lược của công ty. 

4. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT 

 HĐQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng các quy định về 

Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế Quản trị của 

CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê; 

 Thực hiện việc lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của BĐH trên cơ sở tạo mọi điều 

kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp ban BĐH 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Hợp tác chặt chẽ với BKS, đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết 

cho BKS. Phối hợp với BKS trong việc giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm 

theo đề xuất của BKS. 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT 

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau: 

BKS đã tiến hành 02 buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt 

động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhìn chung, 

hoạt động chính của BKS trong năm 2024 bao gồm những nội dung chính sau: 

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023. 

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty. 

- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. 

- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài 

chính kế toán chuẩn bị; Kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy kế toán. 

- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Đánh giá sự phối hợp của HĐQT, 

Ban Tổng giám đốc với hoạt động của BKS. 

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát cùng các nội dung khác. 

 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH 

- HĐQT và BĐH đã thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ năm 2024. 

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ 

đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của BĐH. 

- BKS cho rằng BĐH đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các 

phương án thực hiện theo mục tiêu HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra. 

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị, 

các quyết định điều hành, phương án hoạt động của Ban điều hành. 

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt 

động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản 

lý Công ty, cũng như không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của công 

ty. 

 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành:  

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công tác kiểm tra, giám sát 

tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công 

tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp 
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xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.  

- Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban 

Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Ban Kiểm 

soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt 

chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT định kỳ và đột xuất, tham dự các cuộc 

họp giao ban, tổng kết năm của công ty, qua trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày. 

Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng 

góp ý kiến với HĐQT, BĐH trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được 

ĐHĐCĐ phê duyệt. 

- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán 

AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ năm 2024 

thông qua. Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của 

đơn vị kiểm toán. 

- BĐH đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. 

 Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 

Năm 2024, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, 

minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS dự kiến sẽ tiếp tục 

đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau: 

➢ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành. 

➢ Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 06 

tháng và năm theo đúng nhiệm vụ của BKS. 

➢ Tư vấn cho HĐQT, BTGĐ ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn và tài sản. 
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THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS 

 Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

 

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Ông Mai Thanh Phương Chủ tịch HĐQT 663.600.000 

2 Ông Lê Thạc Tuấn TV HĐQT độc lập - 

3 Bà Trần Hải Yến 
TV HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc 
484.800.000 

 Tổng cộng  1.148.400.000  

 

 Thù lao của Ban kiểm soát 

 

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Ông Đinh Đức Tuấn Trưởng BKS - 

2 Bà Mai Thị Thanh Hoa Thành viên BKS - 

3 Bà Vũ Ngọc Thúy Thành viên BKS - 

 Tổng cộng  - 
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HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ.  

Các giao dịch của Công ty với các bên liên quan được kê khai chi tiết tại Báo cáo tài chính 

kiểm toán năm 2024.  
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HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO 

1. Các rủi ro hoạt động 

 Rủi ro từ biến động kinh tế vĩ mô 

Là một doanh nghiệp xuất khẩu, hoạt động kinh doanh của Nhựa Pha Lê sẽ có nhiều 

ảnh hưởng từ tình hình, biến động kinh tế vĩ mô. Nền kinh tế toàn cầu phát triển hay 

suy thoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua, nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, đặc 

biệt trong các ngành như nhựa và vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, các thị trường xuất 

khẩu của PLP có thể áp dụng các chính sách bảo hộ thương mại, đánh thuế nhập khẩu 

cao hơn hoặc siết chặt tiêu chuẩn sản phẩm, khiến việc xuất khẩu trở nên khó khăn 

hơn.  

 Rủi ro về thị trường và cạnh tranh 

Ngành nhựa và vật liệu xây dựng có sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong nước 

và quốc tế. Các doanh nghiệp lớn có công nghệ tiên tiến, khả năng sản xuất quy mô 

lớn có thể tạo áp lực lên thị phần của PLP. Buộc công ty phải đưa ra chiến lược phát 

triển đúng đắn, kịp thời thích ứng với nhu cầu thị trường, đổi mới sản phẩm hoặc 

nâng cao chất lượng để đảm bảo khả năng cạnh tranh. 

 Rủi ro tỷ giá 

Rủi ro về tỷ giá là một trong những ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp có hoạt 

động xuất nhập khẩu. Do nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm khoảng 60 – 70% tổng 

chi phí tại Nhựa Pha Lê nên chỉ cần biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi 

phí đầu vào.  

 Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu 

Các sản phẩm của công ty phụ thuộc nguồn nguyên liệu như đá vôi CaCO₃ và hạt 

nhựa nguyên sinh để sản xuất sản phẩm ván sàn SPC và hạt nhựa phụ gia (filler 

masterbatch). Giá nguyên liệu có thể biến động mạnh do ảnh hưởng của thị trường 

thế giới, đặc biệt là giá dầu (ảnh hưởng đến giá hạt nhựa) và chi phí khai thác khoáng 

sản 

Khi giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, cũng như 

biên lợi nhuận và sức cạnh tranh trên thị trường kinh doanh. 

 Rủi ro từ chính sách và quy định pháp luật 

Ngành khai thác khoáng sản và sản xuất nhựa thường bị kiểm soát chặt chẽ bởi các 

quy định về môi trường. Các quy định, chính sách khuyến khích hạn chế sử dụng 
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nhựa hoặc yêu cầu tăng tỷ lệ sử dụng nhựa tái chế đang trở thành xu thế và yêu cầu 

cải tiến về công nghệ sản xuất đối với sản phẩm của công ty. 

2. Công tác quản trị rủi ro 

Bên cạnh việc mở rộng sản xuất, Ban lãnh đạo của Nhựa Pha Lê luôn chú trọng đến 

phát triển hệ thống quản trị rủi ro. Theo đó, hệ thống quản trị rủi ro của Công ty được 

tổ chức theo 3 tuyến đối với nhiều loại rủi ro trọng yếu khác nhau trên cơ sở nguyên 

tắc là tất cả các rủi ro trọng yếu trong doanh nghiệp đều phải có quy trình quản trị rủi 

ro. Quy trình quản trị đối với mỗi loại rủi ro đều gồm có 5 bước cơ bản, bao gồm: nhận 

dạng rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý rủi ro. 

 Quản trị rủi ro đến từ các yếu tố vĩ mô 

Các yếu tố vĩ mô luôn được Công ty theo dõi sát diễn biến để có đối sách kịp thời và 

phù hợp: 

+ Đối với rủi ro tỷ giá: Tiếp tục sử dụng đồng tiền thanh toán đồng nhất (chủ yếu 

là USD) giữa việc bán hàng và mua nguyên liệu, từ đó tạo ra nguồn ngoại tệ 

vừa để sử dụng vừa để tích lũy; Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, 

như hợp đồng kỳ hạn hoặc quỹ dự phòng ngoại tệ. 

+ Đối với áp lực cạnh tranh: Nhựa Pha Lê chú trọng vào việc đầu tư R&D để phát 

triển những sản phẩm chất lượng cao, nguyên liệu thân thiện với môi trường và 

tạo ra sự chuyên biệt so với các doanh nghiệp khác; Mở rộng thị trường xuất 

khẩu; Đẩy mạnh hoạt động marketing, truyền thông, quảng bá sản phẩm,... 

+ Đối với biến động giá nguyên vật liệu: Nhằm mục đích tận dụng tránh rủi ro 

đến từ biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, công ty chủ trương thực hiện tăng 

cường tích trữ hàng tồn kho khi giá rẻ, và bán ra hàng tồn kho khi giá ở mức 

cao; cải thiện chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nhà cung cấp để tối ưu lựa chọn cho 

nguyên vật liệu đầu vào; Đồng thời tiếp tục nghiên cứu R&D, các giải pháp tối 

ưu hóa quy trình sản xuất để giảm lượng nguyên liệu tiêu hao và nâng cao hiệu 

suất sử dụng nguyên liệu. 

+ Đối với rủi ro từ chính sách và quy định pháp luật: Nhựa Pha Lê định hướng 

phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường 

đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn về môi trường, phát triển bền vững; Công ty 

luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và 

sản xuất nhựa; Tham gia vào các hiệp hội ngành để nắm bắt thông tin chính 

sách và có tiếng nói trong việc xây dựng quy định. 

 Quản trị rủi ro hoạt động 

+ Nhựa Pha Lê đã đề ra các chiến lược như: chuẩn hóa hệ thống kiểm tra kiểm 
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soát và ban hành các chính sách chặt chẽ, thuê tư vấn chuyên nghiệp tái cấu trúc 

mô hình quản lý, quản trị rủi ro;  

+ Tập trung đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực 

kế thừa. Đối với những vị trí quan trọng, Công ty chú trọng tuyển chọn các vị 

trí quản lý và vận hành có kinh nghiệm lâu năm. Đối với những vị trí chưa có 

nhiều kinh nghiệm, Công ty sẽ tổ chức các chương trình đào tạo thực hành tại 

thực tế đơn vị sản xuất trước khi chính thức giao việc. Bên cạnh đó, Công ty 

cũng chú trọng chăm lo tốt cho người lao động thông qua các chính sách lương, 

thưởng, phúc lợi, đãi ngộ, khơi dậy tài năng, tạo môi trường làm việc thuận lợi 

và cơ hội thăng tiến công bằng.  



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 Trang 43 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ ĐẦU TƯ 

 

 

 (Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 27/05/2024) 

❖ Thông tin cổ phiếu: 

Tổng số cổ phẩn:     70.000.000 cổ phần 

Số cổ phẩn phổ thông:    70.000.000 cổ phần 

Số cổ phần đang lưu hành:   69.999.847 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ:       153 cổ phần 

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:        0 cổ phần 

Cổ phiếu chuyển nhượng tự do:       70.000.000 cổ phần 

 

❖ Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 

❖ Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm: 

Trong năm 2024, Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

21%

5%

68%

0,003% 0,004%

0%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn - Mai Thanh Phương

Cổ đông lớn - Nguyễn Văn Lợi

Cá nhân trong nước khác

Tổ chức trong nước

Cá nhân nước ngoài

Tổ chức nước ngoài
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PHẦN V 

 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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TỔNG QUAN BÁO CÁO 

Năm 2025 đánh dấu một chặng đường chuyển mình chiến lược của Nhựa Pha Lê khi 

chúng tôi xác lập rõ ràng các trụ cột phát triển bền vững gắn liền với mục tiêu kinh 

doanh và trách nhiệm xã hội. Với chiến lược SK27945 làm kim chỉ nam, chúng tôi cam 

kết tạo dựng giá trị lâu dài không chỉ cho cổ đông mà còn cho cộng đồng, môi trường 

và nền kinh tế Việt Nam. 

Tại Nhựa Pha Lê, phát triển bền vững không còn là nhiệm vụ của một bộ phận riêng lẻ 

mà là chiến lược kinh doanh cốt lõi của toàn bộ hệ thống. Chúng tôi luôn nỗ lực hài hòa 

giữa ba trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường để đảm bảo sự phát triển dài hạn. 

Phát triển bền vững đối với chúng tôi còn là một cam kết xây dựng mối quan hệ lâu dài, 

tin cậy với tất cả các bên liên quan: từ cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác – nhà 

cung ứng, đến người lao động và cộng đồng. Thông qua đối thoại hai chiều và hành 

động cụ thể, Pha Lê chủ động đáp ứng kỳ vọng của từng bên, đảm bảo hài hòa lợi ích, 

tính minh bạch và trách nhiệm xã hội trong mọi quyết định chiến lược 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GẮN VỚI SK27945 

1. Phát triển bền vững là chiến lược xuyên suốt tại Nhựa Pha Lê  

Phát triển bền vững là một định hướng lâu dài được lồng ghép trong mọi hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Chúng tôi tích cực đầu tư vào công nghệ tiên tiến, tăng cường hiệu quả 

sử dụng nguyên vật liệu, áp dụng quy trình vận hành tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy 

tinh thần cải tiến liên tục nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành. 

2. Cam kết ESG trong triển khai SK27945 

Chúng tôi xem việc lồng ghép ESG vào dự án chiến lược SK27945 không chỉ là một yêu 

cầu, mà là tuyên ngôn của Nhựa Pha Lê về phương thức phát triển trong kỷ nguyên mới – 

phát triển đi cùng trách nhiệm. Dưới đây là những cam kết cụ thể thể hiện quyết tâm của 

chúng tôi:. 

 Môi trường: 

Nhựa Pha Lê tiên phong áp dụng các giải pháp sản xuất tuần hoàn, giảm phát thải tại nguồn 

và tái chế 100% nguyên liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất. Chúng tôi đầu tư vào hệ 

thống điện mặt trời áp mái, tối ưu quy trình tiêu thụ năng lượng, kiểm soát lượng nước sử 

dụng, đồng thời liên tục đánh giá tác động môi trường theo định kỳ. Việc phủ xanh nhà 
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máy, quản lý chất thải và giảm thiểu ô nhiễm không khí được đưa vào tiêu chí KPI nội bộ 

và đánh giá lãnh đạo nhà máy hằng quý. 

 Xã hội: 

Con người là trọng tâm trong mọi chiến lược hành động. Chúng tôi cam kết nâng cao đời 

sống vật chất – tinh thần cho người lao động thông qua hệ thống đãi ngộ công bằng, các 

chương trình đào tạo định kỳ và xây dựng môi trường làm việc gắn bó – sáng tạo – trách 

nhiệm. Nhựa Pha Lê đặc biệt chú trọng đến việc phát triển đội ngũ kế thừa, đảm bảo an 

toàn lao động, và thực hiện các chương trình vì cộng đồng có sức lan tỏa bền vững tại khu 

vực có nhà máy hoạt động. 

 Quản trị: 

Với tinh thần quản trị minh bạch và trách nhiệm, chúng tôi xây dựng bộ chỉ số ESG áp 

dụng toàn hệ thống, lồng ghép vào đánh giá hiệu quả hoạt động của từng khối chức năng 

và cán bộ quản lý cấp trung trở lên. Hệ thống ERP – SAP được tối ưu hóa để tích hợp dữ 

liệu ESG, đảm bảo báo cáo theo thời gian thực và đưa ESG trở thành tiêu chuẩn điều hành 

– không chỉ là báo cáo. 

Cam kết ESG trong SK27945 không chỉ thể hiện bản lĩnh đổi mới của PLP, mà còn là lời 

hứa mạnh mẽ của chúng tôi với cổ đông, cộng đồng và thế hệ tương lai. 
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KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2024 

Môi trường 

Hoàn thiện hệ thống tuần hoàn nước tại nhà máy Nghệ An, giúp tiết kiệm hơn 15% lượng 

nước sử dụng.  

Tổng lượng nước Công ty sử dụng trong năm 2024 là: 13.450 m3. 

Công ty đã tổ chức những chương trình truyền thông, khẩu hiệu tại các khu vực làm việc để 

nhắc nhở CBNV ý thức về việc tiết kiệm nước và tiết kiệm năng lượng. 

Tổng lượng điện tiêu thụ đạt 4,02 triệu Kwh. 

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp tiết kiệm điện tại tất cả nhà máy: 

• Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, phát huy hết năng lực thiết bị, hạn chế để thiết bị, 

máy móc làm việc non tải.  

• Bố trí hệ thống lưới chiếu sáng hợp lý, tập trung các điểm cần thiết, điều chỉnh thời gian 

chiếu sáng hợp lý theo mùa, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.  

• Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị luôn ở trạng thái làm 

việc tốt, đảm bảo chất lượng sửa chữa thiết bị.  

• Xây dựng và ban hành nội quy sử dụng tiết kiệm điện trong tất cả các bộ phận, nhà máy. 

100% nguyên vật liệu tiêu hao trong sản xuất được tái sử dụng. 

Nguyên vật liệu chính trong sản xuất của Công ty là bột đá và hạt nhựa nguyên sinh. Sản 

lượng bột đá sử dụng trong năm là 6.502 tấn, hạt nhựa là 3.959 tấn, thấp hơn đáng kể so với 

năm 2023 do giảm sản lượng sản xuất từ hoạt động cải tạo, nâng cấp nhà máy. 

Luôn chú trọng việc ứng dụng những cải tiến trong sản xuất nhằm giảm thiểu tiêu hao nguyên 

vật liệu, đồng thời đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến, tận dụng nguyên vật liệu 

tiêu hao trong quá trình sản xuất. 

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Hiện do sự phức tạp của hoạt 

động SXKD nên Công ty chưa kiểm kê được chính xác số lượng tổng phát thải nhà kính. 

Tuy nhiên Công ty xác định các nguồn gây phát thải nhà kính, từ đó đưa ra một số biện pháp 

giảm thiểu phát thải khí nhà kính như sau:  

• Tăng hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất  

• Rà soát các quy trình vận hành, không ngừng tối ưu hóa quá trình sản xuất để tăng hiệu 

quả sử dụng nguyên liệu và giảm tiêu hao năng lượng 

Trồng mới hàng trăm cây xanh tại khuôn viên nhà máy Hải Phòng và Nghệ An. 

Công ty luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm không xảy ra những vi 

phạm về pháp luật và quy định môi trường. 
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Xã hội 

Tổng số lượng cán bộ công nhân viên năm 2024 là 378 người, tăng 50% so với năm 2023 

nhờ việc mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm mới. 

 

Đồng thời cải thiện thu nhập,  

tiền lương của CBNV các khu vực. 

 

 

 

 

Đào tạo nội bộ đạt hơn 3.000 giờ trong năm. 

Số giờ đào tạo bình quân đạt trên 13 giờ/ người với chủ đề trải rộng từ kỹ thuật, an toàn đến 

kỹ năng quản trị. 

Các đơn vị liên tục tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV theo học các khóa đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn như: quản lý doanh nghiệp, quản lý kho, kiến thức kinh doanh, an toàn 

vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy… 

Khám sức khỏe định kỳ toàn bộ CBNV, triển khai chính sách chăm sóc dinh dưỡng, khu 

vận động – nghỉ dưỡng tại khu nội trú. 

Tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực phẩm, thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện đo đạc đánh giá tác động môi trường định kỳ để 

có những biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường làm việc. 

Tổ chức hội thảo “Ngày an toàn”. Mỗi tháng 1 chủ đề hướng đến an toàn sức khỏe- công 

việc, nâng cao hiệu quả - năng suất làm việc.  

Tổ chức 6 chương trình cộng đồng tại địa phương nhà máy, nổi bật như: 

Ủng hộ hơn 3 tỷ đồng nâng cấp đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Quỳnh Hậu, Huyện 

Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ cho quân và dân tại đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị….. 

 

Đạt Chứng nhận “Chỉ số tín nhiệm xanh – TOPGreen 2021” 

 

 

 

 

 

24.330.507

15.520.095

10.910.506

Hà Nội Hải Phòng Nghệ An

Tiền lương bình quân tháng cho NLĐ

Năm 2023 Năm 2024
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Quản trị 

uản trị 

Ban hành Bộ chỉ số ESG nội bộ, tích hợp vào dashboard quản trị. 

Hoàn tất kiểm toán nội bộ lần đầu theo ISO 19011. 

Triển khai đồng bộ hệ thống ERP – SAP, kết nối dữ liệu với MES và CR 

Trao tặng nhà – xe – bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ quản lý có nhiều năm công hiến và 

đóng góp cho công ty 

Đạt chứng chỉ TBI 2021 - Chứng nhận “Nhà cung cấp chất lượng – Trusted Quality 

Supplier 2021” 
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2025 

  

• Xây dựng báo cáo ESG tích hợp trên DataBoard 

→ Mục tiêu: Chuẩn hóa dữ liệu ESG, phục vụ báo cáo phát triển bền vững 

chuẩn GRI & hỗ trợ ra quyết định điều hành chiến lược. 

• Gắn ESG vào KPI khối chức năng 

→ Mục tiêu: Tạo cơ chế điều hành gắn trách nhiệm ESG trong từng hoạt 

động, minh bạch và có thể đo lường. 

• Tổ chức Hội nghị ESG toàn hệ thống (tháng 12/2025) 

→ Mục tiêu: Đối thoại xuyên suốt giữa các khối về kết quả – sáng kiến – 

rào cản ESG. Đề xuất cải tiến & tôn vinh mô hình điểm. 

• Tích hợp ESG vào thẩm định đầu tư 

→ Mục tiêu: Đảm bảo mọi dự án mới đều được đánh giá rủi ro và cơ hội 

bền vững, hạn chế phát sinh chi phí ESG sau triển khai. 

 

QUẢN TRỊ 

• Chương trình học bổng nghề cho con em công nhân 

→ Mục tiêu: Góp phần phát triển lực lượng lao động địa phương, tăng gắn 

kết cộng đồng và hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. 

• Tăng tỷ lệ bổ nhiệm từ nguồn nội bộ ≥ 65% 

→ Mục tiêu: Phát triển đội ngũ kế thừa bền vững, giữ gìn văn hóa tổ chức 

và động lực phát triển cá nhân. 

• Tuần lễ kết nối giá trị ESG (tháng 10/2025) 

→ Mục tiêu: Kết nối nội bộ bằng giá trị hành động, giúp mỗi khối xác định 

vai trò ESG riêng và lan tỏa văn hóa tổ chức. 

• Khảo sát eNPS & triển khai Mentor nội bộ 

→ Mục tiêu: Nâng cao gắn kết, duy trì văn hóa đồng hành, truyền lửa cho 

thế hệ mới trong Group. 

 

XÃ HỘI 

• Lắp đặt điện mặt trời áp mái tại các nhà máy 

→ Mục tiêu: Giảm 20% chi phí điện sản xuất, giảm phát thải CO₂, hiện 

thực hóa mục tiêu “nhà máy xanh” trong SK27945. 

• Giảm 10% tiêu thụ điện/tấn sản phẩm 

→ Mục tiêu: Tối ưu hiệu suất thiết bị, tiết giảm năng lượng tiêu hao qua 

từng công đoạn, giảm chi phí vận hành. 

• Tháng xanh tiết kiệm năng lượng (tháng 6/2025) 

→ Mục tiêu: Khơi dậy sáng kiến tiết kiệm từ nội bộ, tạo không khí thi đua 

cải tiến xanh toàn hệ thống. 

• Đưa tiêu chí môi trường vào đánh giá nhà cung cấp 

→ Mục tiêu: Xây dựng chuỗi cung ứng thân thiện môi trường, tăng tỷ lệ 

NCC nội địa & đạt chuẩn ESG. 

 

MÔI 

TRƯỜNG 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(đính kèm) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

 

Mai Thanh Phương 
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